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SỞ Y TẾ

Số:             /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026

                      
QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh mục kỹ thuật đối với 
Phòng khám Răng hàm mặt Nha khoa Phước Long

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Giám 
đốc Sở Y tế về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép 
hoạt động đối với phòng khám đa khoa; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy 
phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa;

Căn cứ Biên bản thẩm định điều chỉnh Giấy phép hoạt động (bổ sung danh 
mục kỹ thuật chuyên môn) đối với Phòng khám Răng hàm mặt Nha khoa Phước 
Long ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Đoàn thẩm định Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, 
chữa bệnh đối với Phòng khám Răng hàm mặt Nha khoa Phước Long (Giấy phép 
hoạt động số 2526/ĐNAI-GPHĐ) như sau:

Bổ sung 10 kỹ thuật chuyên môn theo quy định tại Thông tư 23/2024/TT-
BYT (Danh mục kỹ thuật chuyên môn kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Danh mục kỹ thuật đã 
được Sở Y tế phê duyệt trước khi ban hành Quyết định này được tiếp tục thực 
hiện đúng quy định. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người chịu trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân 
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lực có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai thực hiện đúng các quy định 
chuyên môn, quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế và trong phạm vi hoạt động chuyên 
môn, danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt. Trường hợp vượt quá khả 
năng chuyên môn, không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thì phải chuyển người 
bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù hợp để điều trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ; cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLKCB - BYT (để báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế (để báo cáo);
- UBND phường Xuân Lộc;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NV.
(BS Lâm/10.2026)

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nguyên
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DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT BỔ SUNG
THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT

 NHA KHOA PHƯỚC LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     /      /2026 của

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

STT Mã kỹ thuật Tên chương Tên kỹ thuật

1 18.80 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang khớp thái dương 
hàm

2 18.81 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang răng cận chóp 
(Periapical)

3 18.82 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite 
wing)

4 18.83 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang răng toàn cảnh
5 18.84 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang phim cắn (Occlusal)

6 18.108 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang xương bàn ngón tay 
thẳng, nghiêng hoặc chếch

7 18.129 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang phim đo sọ thẳng, 
nghiêng (Cephalometric)

8 18.162 18. ĐIỆN QUANG
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm 
tia hình nón hàm trên (Cone-Beam 
CT)

9 18.163 18. ĐIỆN QUANG
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm 
tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam 
CT)

10 18.164 18. ĐIỆN QUANG
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm 
tia hình nón hàm trên hàm dưới 
(Cone-Beam CT)

* Tổng số kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt: 10 kỹ thuật.
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